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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. 
Một số thông tin về chương trình đào tạo 

· Tên chuyên ngành đào tạo: Quan hệ quốc tế (International Relations)
· Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 31 02 06
· Tên ngành đào tạo: Quốc tế học (International Studies)
· Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

· Thời gian đào tạo: 2 năm học
· Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Thạc sĩ ngành Quốc tế học (The Degree of Master in International Studies)
· Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

2. 
Mục tiêu của chương trình đào tạo 
2.1. Mục tiêu chung:  
- Chương trình đào tạo thạc sĩ Quan hệ Quốc tế theo định hướng nghiên cứu. 
- Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo những người nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại có trình độ cao về lý luận và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực đối ngoại.
2.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Cung cấp kiến thức hệ thống và nâng cao về lý thuyết quan hệ quốc tế, về những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế trong lịch sử cũng như hiện tại, những vấn đề toàn cầu và khu vực, về xu hướng phát triển của thế giới.

- Cung cấp kiến thức hệ thống và nâng cao về những vấn đề đường lối đối ngoại của Cách mạng Việt Nam, lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ Đổi mới.

- Rèn luyện phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, các vấn đề đối ngoại của Việt Nam để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nêu lên những dự báo, kiến nghị.

- Nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng nghiên cứu các vấn đề quốc tế, kỹ năng vận dụng lý luận và phương pháp vào thực tiễn của công tác đối ngoại và những công việc liên quan đến hợp tác quốc tế của đất nước hay của cơ quan. 
- Có thể phát huy năng lực trong các lĩnh vực công tác về quan hệ quốc tế thuộc các cơ quan đối ngoại ở trung ương và địa phương, các trường đại học và viện nghiên cứu, các cơ quan an ninh và thông tấn báo chí, các cơ sở văn hóa và dịch vụ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài...
3.  Thông tin tuyển sinh

- Môn thi tuyển sinh: 

· Môn thi Cơ bản: Lịch sử Quan hệ quốc tế.
· Môn thi Cơ sở: Quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
· Môn Ngoại ngữ: Một trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức.  

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Văn bằng: 
· Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quốc tế học, Quan hệ quốc tế hoặc phù hợp với ngành Quốc tế học;
· Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Ngoại ngữ, Lịch sử, Triết học, Kinh tế học, Luật học, Chính trị học, Châu Á học/Đông Phương học, Việt Nam học, Xã hội học, Văn hóa học, Nhân học, Tôn giáo học, Báo chí học, Quan hệ công chúng, Thông tin đối ngoại, Chính sách công, Công tác xã hội, Quốc phòng, An ninh,…sau khi đã học bổ sung kiến thức (26 tín chỉ) để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Quốc tế học;
+ Kinh nghiệm công tác chuyên môn: 
· Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

· Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải học qua lớp bổ sung kiến thức và được cấp chứng chỉ. 
- Danh mục ngành gần với chuyên ngành Quan hệ quốc tế: 
- Ngành gần: Ngoại ngữ, Lịch sử, Triết học, Kinh tế học, Luật học, Chính trị học, Châu Á học/Đông Phương học, Việt Nam học, Xã hội học, Văn hóa học, Nhân học, Tôn giáo học, Báo chí học, Quan hệ công chúng, Thông tin đối ngoại, Chính sách công, Công tác xã hội, Quốc phòng, An ninh…
- Danh mục các học phần bổ sung kiến thức
 Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho các đối tượng dự thi ngành gần

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ

	1
	Lịch sử Quan hệ quốc tế
	3

	2
	Quan hệ đối ngoại Việt Nam
	3

	3
	Nhập môn Quan hệ quốc tế
	3

	4
	Nhập môn Khu vực học
	3

	5
	Kinh tế quốc tế
	3

	6
	Luật pháp quốc tế
	3

	7
	Thể chế chính trị thế giới
	2

	8
	Các tổ chức quốc tế
	2

	9
	Các vấn đề toàn cầu
	2

	10
	Phương pháp nghiên cứu Quan hệ quốc tế
	2

	
	Tổng cộng
	26


​- Dự kiến quy mô tuyển sinh: 

- Tại trường ĐHKHXH&VN: 40 học viên/ năm

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn: 

a) Kiến thức chung trong ĐHQGHN 


- Nắm vững thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác – Lênin; Có kiến thức nâng cao về ngoại ngữ và sử dụng được những kiến thức nói trên trong học tập và nghiên cứu khoa học.
b) Kiến thức nhóm chuyên ngành

- Nắm vững những tri thức nền tảng, cốt lõi về quan hệ quốc tế như lý thuyết và lý luận quan hệ quốc tế cũng như sử dụng được phương pháp đa ngành, liên ngành trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Có cái nhìn toàn diện về quan hệ quốc tế và có khả năng vận dụng các tri thức đó trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.  
c) Kiến thức chuyên ngành

- Nắm vững những tri thức chuyên sâu về quan hệ quốc tế như chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam và tình hình quan hệ quốc tế của thế giới hiện nay. Có khả năng phân tích và kiến giải được các hiện tượng và vấn đề trong quan hệ quốc tế. Có khả năng vận dụng các tri thức nói trên vào nghiên cứu và trong các công việc liên quan đến hoạt động đối ngoại.
d) Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp 

- Đề tài luận văn phải là một vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế

- Luận văn là kết quả lao động của chính học viên và chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu của người khác.

- Nội dung luận văn thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

- Kết quả của luận văn thể hiện được khả năng vận dụng phương pháp nghiên cứu và kiến thức chuyên ngành quan hệ quốc tế.

2. Chuẩn về kĩ năng
a) Kĩ năng nghề nghiệp
- Có khả năng tham gia giảng dạy trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

- Có khả năng nghiên cứu và làm việc một cách chủ động và độc lập

- Có khả năng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách khoa học

- Có khả năng tổ chức nghiên cứu và xây dựng kế hoạch làm việc

- Có khả năng nắm bắt, cập nhật, tập hợp, thu thập và xử lý thông tin một cách khoa học trong các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo

- Có khả năng tư duy logic, tư duy hệ thống, tư duy liên ngành và đa ngành

- Có tư duy phê phán

- Có kỹ năng phân tích sâu các vấn đề liên quan đến quan hệ quốc tế và quan hệ đối ngoại của Việt Nam

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào nghiên cứu và trong công việc một cách chủ động, linh hoạt và khoa học


- Có kỹ năng thuyết trình và tranh luận khoa học

b) Kĩ năng bổ trợ 
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm như duy trì và phát triển nhóm cũng như quan hệ với các nhóm khác

- Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành trong đọc tài liệu và trình bày vấn đề

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức

a) Trách nhiệm công dân:

Là một công dân tốt, có các phẩm chất đạo đức xã hội như có lòng yêu nước, có ý thức phục vụ nhân dân, có trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng, có ý thức chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và chính sách của nhà nước, …

b) Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ:


Có đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp...


Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như trung thực và trách nhiệm trong công việc, có ý thức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần độc lập trong công việc và hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức dân tộc

Có phẩm chất đạo đức cá nhân như có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng động, tự chủ, chính trực, có ý thức phản biện, có tinh thần cầu tiến

c) Thái độ tích cực, yêu nghề: 


Say mê, tận tâm với công việc. Luôn tích cực, chủ động đóng góp ý kiến và sáng tạo trong công việc… 
4. Những vị trí công tác mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
- Nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại những cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu.

- Nghiên cứu và phân tích các vấn đề quốc tế tại các cơ quan báo chí – truyền thông trong và ngoài nước cũng như các công ty tư vấn có liên quan đến hoạt động đối ngoại của quan hệ quốc tế.

- Làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh - quốc phòng,...


- Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ Quan hệ quốc tế có khả năng trực tiếp tham gia các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy; hoặc tham gia hoạt động thực tiễn; hoặc có thể tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế.
6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo
Trường cao học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Yale (Mỹ) ra đời năm 1847 và chính trường này đã đào tạo học vị tiến sĩ đầu tiên của nước Mỹ năm 1861.

Trường Đại học Yonsei (Yonsei University) là một trường đại học tư thục tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
7. Chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra của chương trình đào tạo thạc sĩ: tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. TÓM TẮT YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo : 
64 tín chỉ, trong đó:

- 
Khối kiến thức chung (bắt buộc): 
 8 tín chỉ

- 
Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
36 tín chỉ


+ Bắt buộc: 
                                  16 tín chỉ

+ Lựa chọn: 
                                  20/40 tín chỉ

- 
Luận văn thạc sĩ: 

20 tín chỉ

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, CHUYÊN NGÀNH: QUAN HỆ QUỐC TẾ
	TT
	Mã 
học phần
	Tên học phần
	Số

 tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS(LL/ThH/TH)
	Mã học phần tiên quyết

	 I. Khối kiến thức chung
	8
	
	

	1. 
	PHI 5001
	Triết học (Philosophy)
	4
	60(60/0/0)
	

	2. 
	                           Ngoại ngữ cơ bản (*)
	4
	
	

	
	ENG 5001
	Tiếng Anh cơ bản (Basic English)
	4
	60(30/30/0)
	

	
	RUS 5001
	Tiếng Nga cơ bản (Basic Russian)
	
	
	

	
	CHI 5001
	Tiếng Trung cơ bản (Basic Chinese)
	
	
	

	
	FRE 5001
	Tiếng Pháp cơ bản (Basic French)
	
	
	

	
	GER 5001
	Tiếng Đức cơ bản (Basic German)
	
	
	

	 II. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	36
	
	

	II.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory Subjects)
	16
	
	

	3. 
	ITS 6001
	Lí thuyết quan hệ quốc tế

(International relations theories)
	4
	60(40/0/20)
	

	4. 
	ITS 6009
	Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh (International relations after the Cold War)
	3
	45(30/0/15)
	

	5. 
	ITS 6010
	Quan hệ đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi mới  

(Vietnam’s international relations since Doi moi)
	3
	45(30/0/15)
	

	6. 
	ITS 6019
	Kinh tế chính trị quốc tế

(International Political Economy)
	3
	45(30/0/15)
	

	7. 
	ITS 6020
	Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế nâng cao

(Advanced Methods of International Relations)
	3
	45(30/0/15)
	

	II.2. Các học phần lựa chọn (Elective Subjects)
	20/40
	
	

	8. 
	ITS 6002
	Chính trị học so sánh 

(Comparative politics)
	3
	45(30/0/15)
	

	9. 
	ITS 6004
	Hệ thống quốc tế qua các thời kỳ lịch sử

(International systems through historical periods)
	3
	45(30/0/15)
	

	10. 
	ITS 6005
	Toàn cầu hóa và những tác động của nó 

(Globalization and its impacts)
	3
	45(30/0/15)
	

	11. 
	ITS 6006
	Quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh

(International economic relations after the Cold War)
	3
	45(30/0/15)
	

	12. 
	ITS 6007
	Luật quốc tế: Những vấn đề sau chiến tranh lạnh (International Law: The problems after the Cold War)
	3
	45(30/0/15)
	

	13. 
	ITS 6008
	Văn hoá trong quan hệ quốc tế

 (Culture in international relations) 
	3
	45(30/0/15)
	

	14. 
	ITS 6011
	An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế 

(Security and conflict in international relations)
	3
	45(30/0/15)
	

	15. 
	ITS 6013
	Địa chính trị  
(Geopolitics)
	2
	30(20/0/10)
	

	16. 
	ITS 6014
	Văn minh thông tin và kinh tế tri thức

(Communication civilization and intellectual economy)
	2
	30(20/0/10)
	

	17. 
	ITS 6017
	Sự trỗi dậy của Trung Quốc đầu thế kỷ 21

 (The rise of China in the beginning of the 21st century)
	3
	45(30/0/15)
	

	18. 
	ITS 6018
	Chính sách đối ngoại của Mỹ sau 11/9/2001

(America’s Foreign Policy after 11/9/2001)
	3
	45(30/0/15)
	

	19. 
	ITS6021
	Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh

(International relations in Southeast Asia after the Cold War)
	3
	45(30/0/15)
	

	20. 
	ITS6022
	Hợp tác quốc tế của các nước đang phát triển

(International Cooperation of developing countries)
	3
	45(30/0/15)
	

	21. 
	ENG 6001
	Tiếng Anh học thuật 

(English Academic)
	3
	45(15/15/15)
	

	III.
	ITS 7201
	Luận văn (Thesis)
	20
	
	

	Cộng (Total)
	64
	
	


Ghi chú:(*): Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.
3. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	1. 
	PHI 5001
	Triết học
	4
	Theo quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội

	2. 
	ENG 5001
	Ngoại ngữ cơ bản
	4
	Theo quy định chung của Đại học Quốc gia Hà Nội

	3. 
	ITS 6001
	Lí thuyết quan hệ quốc tế
	4
	1. Tài liệu bắt buộc

- Hoàng Khắc Nam (2014), Lý thuyết QHQT đương đại, Đề tài Quỹ Nafosted.
- Margareth P. Karns & Karen A. Minst (2007), Quan hệ quốc tế đầu thế kỷ XXI trong lý thuyết và thực tiễn, Tài liệu dịch của Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội.
- Học viện Quan hệ quốc tế (2007), Lý luận Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội.
- David A. Baldwin (2007), Chủ nghĩa Tự do mới và Chủ nghĩa Hiện thực mới: Cuộc tranh luận đương đại, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 

- Scott Burchill, Richard Devetek. Andrew Linklater, Matthew Paterson, Christian Reus-smit & Jacqui True (2001), Theories of International Relations,  Palgrace, New York.
- Paul R. Vioti & Mark V, Kauppi (2001), Lý luận Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội.
2. Tài liệu tham khảo thêm

- Martin Wight (1998), International Theory – The Three Traditions, Leicester University Press, London.
- Michael W. Doyle & G. John Ikenberry (1997), New Thinking in International Relations Theory, Westview Press, Colorado.
- Nguyễn Quốc Hùng & Hoàng Khắc Nam (2006), Quan hệ quốc tế: Những khía cạnh lý thuyết và vấn đề, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

- Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A. Simmons (2005), Hanbook of International Relations, Sage Publications, London

- John A. Vasquez (1996), Classics of International Relations, Prentice Hall, New Jersey 1996, Phòng Tư liệu Khoa Quốc tế học

- Tsugankov I. A (1996),, Mezdunarodnue Otnoshenhja, Nauka, Mockba .
- Bjorn Hettne & Bertil Odén (2002), Global Governance in the 21st Century: Alternative Perspectives on World Order, EGDI, Stockholm

	4. 
	ITS 6009
	Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

- Lý luận Quan hệ Quốc tế (2007), Học viện Quan hệ Quốc tế, Hà Nội.

- Margareth Karns và Karen Mingst (2007), Giữa Lý thuyết và Thực tế-Quan hệ quốc tế đầu thế kỷ XXI, Hạ Long 1-7/4/2007.

- Nguyễn Cơ Thạch (1998), Thế giới trong 50 năm qua (1945-1995) và thế giới trong 25 năm tới (1995-2020), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- De Montbrial Thierry, Defarges Philippe Moreau (2003), Thế giới toàn cảnh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Lý Thực Cốc (1996), Mỹ thay đổi lớn chiến lược toàn cầu, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Marizon Turene (1996), Sự đảo lộn của thế giới địa chính trị thế kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Tài liệu tham khảo thêm
- John Naisbibitt (1998), Tám xu hướng phát triển của châu Á đang làm thay đổi thế giới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Lại Văn Toàn (chủ biên) (2001), Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh - Phân tích và dự báo, 2 tập, Viện thông tin Khoa học Xã hội, TTKHXH&NVQG, Hà Nội.

- Thierry de Montbrial và Philippe Moreau Defarges (2003), Thế giới toàn cảnh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Frederic S. Pearson and J. Martin Rochester (1997), International Ralations - the global condition in the twenty-first century (fourth edition), New York: The McGraw-Hill companies, Inc.

- Bộ Ngoại giao (1998), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 

- Nguyễn Quốc Hùng (2000), Quan hệ quốc tế thế kỷ XX, Nxb Giáo dục, Hà Nội.


	5. 
	ITS 6010
	Quan hệ đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi mới
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
- Nguyễn Đình Bin (2002), Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000. Nxb CTQG

- Vũ Dương Huân (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao. Nxb Thanh niên. 

- Nguyễn Dy Niên (2002), Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Nxb CTQG.
- Đảng CSVN(1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Nxb Sự Thật, H. 1987. Đọc phần Quan hệ đối ngoại, ngoại giao

- Đảng CSVN (1991): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Nxb Sự Thật, H. 1991. Đọc phần Quan hệ đối ngoại, ngoại giao

- Đảng CSVN (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Nxb CTQG, H. 1996. Đọc phần Quan hệ đối ngoại, ngoại giao

- Đảng CSVN (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb CTQG, H. 2001. Đọc phần Quan hệ đối ngoại, ngoại giao

- Đảng CSVN (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb CTQG, H. 2006. Đọc phần Quan hệ đối ngoại, ngoại giao

- Đảng CSVN (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb CTQG, H. 2006. Đọc phần Quan hệ đối ngoại, ngoại giao

- Đảng CSVN (2006), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm Đổi mới (1986-2006). Nxb CTQG, H. 2006

- Vũ Khoan (2006), Hai mươi năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại. Trong Việt Nam 20 năm đổi mớ (1986 – 2006)i. Nxb CTQG, H. 2006

- Nguyễn Cơ Thạch, Thế giới 50 năm qua (1945-1995) và thế giới trong 25 năm tới (1996-2020). Nxb CTQG, H. 1998

- Nguyễn Phú Trọng: Bài phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao tháng 12.2011. Báo Nhân dân / Báo Hà Nội mới ngày 13/12/2011

- Viện QHQT, Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc. Nxb CTQG, H. 1995

2. Tài liệu tham khảo thêm
- Bộ Ngoại giao (1995), Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Nxb CTQG, H.1995
- Bộ Ngoại giao (2004), Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa. Nxb CTQG,H.2004

- Trần Thị Kim Dung (2001), Quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu. Nxb KHXH, H. 2001

- Trần Khánh (chủ biên) (2002), Liên kết ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nxb KHXH.
- Vũ Dương Ninh(chủ biên) (2004), Việt Nam – ASEAN: Quan hệ đa phương và song phương. Nxb CTQG, H.2004

- Vũ Dương Ninh (2007), Việt Nam - Thế giới và sự hội nhập. Nxb GD, H. 2007

- Vũ Dương Ninh (chủ biên) (2010): Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Nxb CAND, H 2010

- Đỗ Tiến Sân – Furuta Motoo (2003), Chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Nxb KHXH, H.2003

	6. 
	ITS6019
	Kinh tế chính trị quốc tế 
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

- David N. Balaam & Michael Vaseth (2001), Introduction to International Political Economy, New Jersey Pearson Education.

- ĐHKHXH&NV TP HCM (2012), Tập bài đọc Kinh tế chính trị quốc tế, Tp. Hồ Chí Minh 2012. Phòng Tư liệu Khoa Quốc tế học.

- ĐHKHXH&NV HN (2011), Cẩm nang Kinh tế chính trị quốc tế, Hà Nội 2011, Phòng Tư liệu Khoa Quốc tế học.

- Jeffry Frienden & David Lake (2000), International Political Economy (4th Ed), St. Martin’s Press.
- Oatley, Thomas (2011), International Political Economy (5th Ed), New York: Longman.
2. Tài liệu tham khảo

- Grieco, Joseph M. & G. John Ikenberry (2003), State Power and World Markets: The International Political Economy, New York.

- Jensen (2012), Politics and FDI: What makes a country attractive to Multinational Corporation?, Michigan University Press.

- Joan Edelmann Spero & Jeffrey A. Hart (2009), The Politics of International Economic Relations (7th Ed), Canada.

- Krugman, Paul R., Maurice Obsfeld and Mark Melitz (2011), International Economics: Theory and Policy (9th Ed), Addition-Wesley.
- Theodore Cohn (2000), Global Political Economy: Theory and Practice, Longman.
 

	7. 
	ITS 6020
	Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế nâng cao 
	3
	1.Tài liệu bắt buộc

- David E. Mc Nabb (2012), Các phương pháp nghiên cứu chính trị học, Học viện Ngoại giao, Hà Nội

- Michael W. Doyle & G. John Ikenberry (1997), New Thinking in International Relations Theory, Westview Press, Colorado

- Nguyễn Vũ Tùng (biên soạn) (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Thế giới, Hà Nội

2. Tài liệu tham khảo thêm
- Khoa Quốc tế học (2012), Lý luận quan hệ quốc tế - Một số bài đọc tham khảo, Hà Nội, Phòng tư liệu khoa. 

- Học viện Quan hệ quốc tế (2007), Lý luận Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội 

- David A. Baldwin (2007), Chủ nghĩa Tự do mới và Chủ nghĩa Hiện thực mới: Cuộc tranh luận đương đại, Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội 

- Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

	8. 
	ITS 6002
	Chính trị học so sánh
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

- Lịch sử các học thuyết chính trị thế giới, NxbVăn hoá Thông tin, Hà Nội 2005.

- Almond Gabriel A., Powell Bingham JR., Strom Kaare, Dalton Russel (2004), Comparative Politics Today – A World View (Eight Edition), Pearson/Longman, New York.
- Danziger James N.(1998), Understanding the Political World- A Comparative Introduction to Political Science (Fourth Edition), Longman, New York.

2. Tài liệu tham khảo thêm
- Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An (Chủ biên) (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- Todd Landman (2003), Issues and Methods in Comparative Polit ics-An Introduction, Routledge, London and New York

- Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek (2002), Quốc hội và các thành viên, Hà Nội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

- Nguyễn Cảnh Bình (dịch và giới thiệu) (2003), Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào, Nxb Thế giới Hà Nội

- Vũ Dương Huân (2002), Hệ thống chính trị Mỹ - - cơ cấu và tác động đối với quá trình hoạch định chính sách đối ngoại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội
- Vũ Dương Huân (2002), Hệ thống chính trị Liên bang Nga - - cơ cấu và tác động đối với quá trình hoạch định chính sách đối ngoại, Nxb Chính trị Quốc gia,  Hà Nội 

	9. 
	ITS 6004
	Hệ thống quốc tế qua các thời kỳ lịch sử
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

- Hoàng Khắc Nam (2009), Nhận thức về hệ thống quốc tế, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, số 8 (160), 2009, tr. 3-13

- Hoàng Khắc Nam (2010), Phân loại hệ thống quốc tế trong nghiên cứu lịch sử quan hệ quốc tế, Tạp chí nghiên cứu Lịch sử, số 8 (412), 2010, tr. 53-61
- Nguyễn Anh Thái, Nguyễn Quốc Hùng (1995), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, H.1995.

- Nguyễn Cơ Thạch (1008), Thế giới trong 50 năm qua (1945-1995) và thế giới trong 25 năm tới (1995-2020), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Nguyễn Quốc Hùng (2000), Quan hệ quốc tế thế kỷ XX, Nxb Giáo dục, Hà Nội 

- Trần Văn Đào, Phan Doãn Nam (2001), Giáo trình lịch sử quan hệ quốc tế 1945-1990, Học viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội.

- Vũ Dương Ninh (chủ biên) (2000), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
2. Tài liệu tham khảo thêm

- Lê Trung Dũng (chủ biên) (2001), Thế giới những sự kiện lịch sử thế kỷ XX (1901-1945), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

- Lê Trung Dũng (chủ biên) (2001), Thế giới những sự kiện lịch sử thế kỷ XX  (1946-2000), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

- Beaud Michel (2002), Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, Nxb Thế giới, Hà Nội.

	10. 
	ITS 6005
	Toàn cầu hóa và những tác động của nó
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

- Nguyễn Văn Dân (Chủ biên) (2001), Những vấn đề của Toàn cầu hoá kinh tế, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

- Nhiều tác giả (2002), Những mảng tối của toàn cầu hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 

- Trần Nhu (chủ biên) (2002), Toàn cầu hóa hôm nay và thế giới thứ ba, Nxb Trẻ, TP HCM.

- Trường ĐHKHXHNV-Quỹ Konrad Adenauer (2003), Toàn cầu hóa và tác động đối với sự hội nhập của Việt Nam, Nxb Thế Giới, Hà Nội.

- Hemmer Hans-Rimbert, Bubl K., Kruege R., Marienburg H. (2002), Toàn cầu hoá với các nước đang phát triển, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 
2. Tài liệu tham khảo thêm

- Bộ Ngoại giao (2002), Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa. Vấn đề và giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Lê Thanh Bình (2002), Kinh tế đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hóa,  Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa, Trần Xuân Sầm (2001), Toàn cầu hoá-phương pháp luận và phương pháp tiếp cận nghiên cứu, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

	11. 
	ITS 6006
	Quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
- Lê Văn Sang (chủ biên) (2005), Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI, NXB Thế giới, H. 2005, Trung tâm Thư viện, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

- Võ Đại Lược (chủ biên) (2003), Bối cảnh quốc tế và những xu hướng điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế ở một số nước lớn, NXB. KHXH, Hà Nội, 2003, Trung tâm Thư viện, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. 

- Viện Kinh tế và chính trị thế giới (IWEP) (2005), Toàn cầu hóa, chuyển đổi và phát triển - Tiếp cận đa chiều, NXB Thế giới, H.2005, Trung tâm Thư viện - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

- Bộ Ngoại giao (2002), Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa. Vấn đề và giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.    

2. Tài liệu tham khảo thêm
- Trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia (2003), Tư duy phát triển hiện đại, một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB KHXH, Hà Nội, Trung tâm Thư viện - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

- Vụ HTKT đa biên (Bộ Ngoại giao) (2000), Tổ chức Thương mại Thế giới, NXB. CTQG, Hà Nội, Trung tâm Thư viện - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.
- IWEP (2002), Thuyết kinh tế mới và "chu kỳ mới" của nền kinh tế Mỹ. NXB, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, Trung tâm Thư viện - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

- Dniel Yergin & Joseph Stanislaw (2006), Những đỉnh cao chỉ huy - Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới, NXB Tri thức, Hà Nội, Trung tâm Thư viện - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

- Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên) (2003), Một số xu hướng phát triển chủ yếu hiện nay của nền kinh tế thế giới, NXB. KHXH, Hà Nội, Trung tâm Thư viện - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

- Jacques Généreux (2005), Các quy luật đích thực của nền kinh tế, NXB. Thế giới, Hà Nội, Trung tâm Thư viện - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

	12. 
	ITS 6007
	Luật quốc tế: những vấn đề sau chiến tranh lạnh
	3
	1. Tài liệu bắt buộc 

- Bộ ngoại giao (2002), Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu hoá - Vấn đề và giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 

- Trần Văn Thắng, Lê Mai Anh (2001), Luật Quốc tế - Lý luận và Thực tiễn, Nxb Gíao dục, Hà Nội 
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	Vũ Dương Ninh

Phạm Quang Minh

Vũ Quang Hiển
	GS

PGS. TS

PGS.TS
	Lịch sử Thế giới

Chính trị quốc tế

Lịch sử
	Đại học KHXH và NV 

Đại học KHXH và NV 

Đại học KHXH và NV 

	6. 
	Kinh tế chính trị quốc tế
	ITS6019
	3
	Chu Đức Dũng

Nguyễn Thiết Sơn
	PGS.TS

GS.TS
	Kinh tế quốc tế

Lịch sử thế giới
	Viện KT và CT Thế giới

Viện nghiên cứu châu Mỹ

	7. 
	Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế nâng cao 
	ITS 6020
	3
	Hoàng Khắc Nam

Nguyễn Duy Dũng
	PGS.TS

PGS.TS
	Lịch sử Thế giới

Kinh tế quốc tế
	Đại học KHXH và NV 

Viện Nghiên cứu ĐNA

	8. 
	Chính trị học so sánh
	ITS 6002
	3
	Phạm Quang Minh

Nguyễn Hoàng Giáp
	PGS.TS

PGS.TS
	Chính trị quốc tế

Lịch sử Thế giới
	Đại học KHXH và NV 

Học viện CT-HCQGHCM

	9. 
	Hệ thống quốc tế qua các thời kỳ lịch sử
	ITS 6004
	3
	Nguyễn Quốc Hùng

Bùi Hồng Hạnh
	PGS

TS
	Lịch sử Thế giới

Lịch sử Thế giới
	Đại học KHXH và NV 

Đại học KHXH và NV 

	10. 
	Toàn cầu hóa và những tác động của nó
	ITS 6005
	3
	Lê Bộ Lĩnh

Bùi Thành Nam
	PGS.TS

TS
	Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế
	Văn phòng Quốc hội

Đại học KHXH và NV 



	11. 
	Quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh
	ITS 6006
	3
	Chu Đức Dũng

Bùi Thành Nam
	PGS.TS

TS
	Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế
	Viện KT và CT Thế giới

Đại học KHXH và NV 

	12. 
	Luật Quốc tế: Những vấn đề sau chiến tranh lạnh
	ITS 6007
	3
	Hoàng Phước Hiệp
Nguyễn Đăng Dung
	PGS.TS
PGS.TS
	Luật học
Luật học
	Đại học kinh doanh và công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội

	13. 
	Văn hoá trong quan hệ quốc tế
	ITS 6008
	3
	Lê Thế Quế

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	TS

TS
	Ngôn ngữ học

Lịch sử thế giới
	Đại học KHXH và NV 

Đại học KHXH và NV 

	14. 
	An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế
	ITS 6011
	3
	Nguyễn Thu Mỹ 

Hoàng Khắc Nam
	PGS.TS

PGS.TS
	Lịch sử Thế giới

Lịch sử Thế giới
	Đại học Dân lập Đông Đô

Đại học KHXH và NV 

	15. 
	Địa chính trị
	ITS 6013
	2
	Lưu Minh Văn

Phạm Minh Sơn
	TS

PGS.TS
	Chính trị quốc tế

Chính trị quốc tế
	Đại học KHXH và NV 

Học viện báo chí - tuyên truyền

	16. 
	Văn minh thông tin và kinh tế tri thức
	ITS 6014
	2
	Vũ Dương Ninh

Phạm Tất Dong 
	GS

GS.TSKH
	Lịch sử Thế giới

Xã hội học
	Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban Khoa giáo Trung ương

	17. 
	Sự trỗi dậy của Trung Quốc đầu thế kỷ XXI
	ITS 6017
	3
	Nguyễn Huy Quý

Đỗ Tiến Sâm
	PGS

GS.TS
	Lịch sử Thế giới

Trung Quốc học


	Đại học KHXH và NV 

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

	18. 
	Chính sách đối ngoại của Mỹ sau 11.9.2001
	ITS 6018
	3
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Nguyễn Thái Yên Hương
	PGS.TS

PGS.TS
	Lịch sử Thế giới

Quan hệ quốc tế
	Đại học KHXH và NV 

Học viện Ngoại giao

	19. 
	Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh
	ITS 6021
	3
	Nguyễn Thu Mỹ

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	PGS.TS

TS
	Lịch sử Thế giới

Lịch sử Thế giới
	Viện nghiên cứu ĐNA

Đại học KHXH và NV

	20. 
	Hợp tác quốc tế của các nước đang phát triển
	ITS 6022
	3
	Đặng Xuân Kháng

Bùi Hồng Hạnh
	PGS.TS

TS
	Lịch sử Thế giới

Lịch sử Thế giới
	Đại học KHXH và NV

Đại học KHXH và NV

	21. 
	Tiếng Anh học thuật
	ENG 6001
	3
	Lê Thế Quế

Nguyễn Thanh Thuỷ
	TS

PGS.TS
	Ngôn ngữ học

Ngoại ngữ
	Đại học KHXH và NV 

Đại học KHXH và NV 


5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
51. Thông tin chung về việc thực hiện chương trình

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế được thực hiện theo khóa đào tạo (khóa học), năm học và học kỳ. Mỗi năm được chia thành hai học kỳ


Thời gian đào tạo thạc sĩ chuẩn là 2 năm. Tuy nhiên, thời gian kéo dài được phép là 2 năm.


Khối Kiến thức chung (Triết học, Ngoại ngữ cơ bản) được tổ chức học trước, sau đó là các học phần thuộc Khối Kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Trong đó, các học phần bắt buộc và lựa chọn của hai khối này được mở xen kẽ nhau.
Việc giảng dạy được tổ chức theo các lớp khóa học và lớp học phần. Lớp khóa học được tổ chức cho những người cùng một chương trình đào tạo trong cùng một khóa học ổn định từ đầu đến cuối mỗi khóa học. Lớp học phần được tổ chức cho những người đăng ký học cùng một học phần trong học kỳ. Số lượng học viên tối thiểu cho mỗi lớp học phần do Nhà Trường quy định dựa trên đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của đơn vị. Lớp học phần sẽ không được tổ chức khi số lượng người đăng ký ít hơn số quy định tối thiểu này. Khi đó, học viên có thể đăng ký học phần khác hoặc đăng ký vào những học kỳ sau. Giảng viên học phần trực tiếp phụ trách lớp học phần. 


Tham gia giảng dạy là những cán bộ giảng dạy cơ hữu của Khoa và Trường, kết hợp mời giảng viên kiêm nhiệm (có hợp đồng với Trường), giảng viên thỉnh giảng (có hợp đồng với Khoa). Giảng viên tham gia giảng dạy được lựa chọn dựa trên tiêu chí chính như bằng cấp, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực sư phạm, đạo đức nghề nghiệp,…


Số lượng tín chỉ mỗi học viên đăng ký trong mỗi học kỳ tối thiểu là 12 tín chỉ. Trường hợp học viên có nguyện vọng đăng ký học phần ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ, phải có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị đào tạo.


Điểm đánh giá học phần (gọi là điểm học phần) là điểm trung bình có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận (gồm điểm kiểm tra thường xuyên, điểm báo cáo thảo luận, điểm kiểm tra định kỳ trên lớp,…) và điểm thi kết thúc học phần. Trọng số các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được quy định trong đề cương học phần, và được công bố cho người học biết ngay khi bắt đầu học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phầnlà bắt buộc và có trọng số không dưới 60%. Các điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 0 tới 10, lẻ đến 0,5. Điểm học phần được tính theo trọng số và làm tròn đến một chữ số thập phân và được chuyển thành điểm chữ.

Đề tài luận văn và cán bộ hướng dẫn luận văn cao học cho học viên được đơn vị chuyên môn đề nghị và thủ trưởng cơ quan đào tạo phê duyệt trước khi kết thúc thời gian đào tạo 12 tháng.


Học viện được bảo vệ luận văn khi có đủ các điều kiện sau (Điều 42 của quy chế đào tạo Sau đại học ban hành 10/12/2014):

· Đã tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo thạc sĩ và hoàn thành luận văn trong thời gian đào tạo tối đa cho phép, có điểm trung bình chung tích lũy các môn học đạt từ 2.0 trở lên;
· Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra được quy định tại khoản 4, Điều 29 của Quy chế đào tạo thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội;
· Có đơn đề nghị được bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, có ý kiến xác nhận của cán bộ hướng dẫn là luận văn đạt yêu cầu theo quy định tại Khoản 1, điều 41 Quy chế 4668 của ĐHQG HN ngày 10/12/2014;
· Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

· Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn;

· Đã hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy định của đơn vị đào tạo.

Việc tổ chức đánh giá luận văn được thực hiện theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQG HN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

5.2. Phân bổ thời lượng dự kiến

	TT
	Học kỳ
	Số tín chỉ cần tích lũy
	Ghi chú

	1
	Học kỳ 1
	18
	Học viên có thể tự tích lũy Ngoại ngữ cơ bản (4 tín chỉ)

	2
	Học kỳ 2
	12
	Giao đề tài luận văn

	3
	Học kỳ 3
	14
	Học viên vừa học, vừa triển khai thực hiện luận văn

	4
	Học kỳ 4
	20
	Học viên thực hiện và bảo vệ luận văn


5.3. Tiến trình đào tạo dự kiến

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số

 tín chỉ
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai

	 I. Khối kiến thức chung
	8
	Kì 1
	Kì 2
	Kì 3
	Kì 4

	1. 
	PHI 5001
	Triết học (Philosophy)
	4
	X
	
	
	

	2. 
	                           Ngoại ngữ cơ bản (*)
	4
	X
	
	
	

	
	ENG 5001
	Tiếng Anh cơ bản (Basic English)
	4
	
	
	
	

	
	RUS 5001
	Tiếng Nga cơ bản (Basic Russian)
	
	
	
	
	

	
	CHI 5001
	Tiếng Trung cơ bản (Basic Chinese)
	
	
	
	
	

	
	FRE 5001
	Tiếng Pháp cơ bản (Basic French)
	
	
	
	
	

	 II. Khối kiến thức cơ sở  và chuyên ngành
	36
	
	
	
	

	II.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory Subjects)
	16
	
	
	
	

	3. 
	ITS 6001
	Lý thuyết quan hệ quốc tế

(International relations theories)
	4
	X
	
	
	

	4. 
	ITS 6009
	Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh 

(International relations after the Cold War)
	3
	X
	
	
	

	5. 
	ITS 6010
	Quan hệ đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi mới 

(Vietnam’s international relations since Doi moi)
	3
	X
	
	
	

	6. 
	ITS 6019
	Kinh tế chính trị quốc tế 

(International Political Economy)
	3
	
	X
	
	

	7. 
	ITS 6020
	Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế nâng cao

(Advanced Methods of International Relations) 
	3
	
	X
	
	

	II.2. Các học phần lựa chọn (Elective Subjects)
	20/40
	
	
	
	

	8. 
	ITS 6007
	Luật quốc tế: Những vấn đề sau chiến tranh lạnh (International Law: The problems after the Cold War)
	3
	
	X
	
	

	9. 
	ITS 6008
	Văn hoá trong quan hệ quốc tế

 (Culture in international relations) 
	3
	
	X
	
	

	10. 
	ITS 6002
	Chính trị học so sánh 

(Comparative politics)
	3
	
	
	X
	

	11. 
	ITS 6006
	Quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh

(International economic relations after the Cold War)
	3
	
	
	X
	

	12. 
	ITS 6004
	Hệ thống quốc tế qua các thời kỳ lịch sử

(International systems through historical periods)
	3
	
	
	X
	

	13. 
	ITS 6005
	Toàn cầu hóa và những tác động của nó 

(Globalization and its impacts)
	3
	
	
	X
	

	14. 
	ITS 6011
	An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế 

(Security and conflict in international relations)
	3
	
	
	X
	

	15. 
	ITS 6013
	Địa chính trị 

(Geopolitics)
	2
	
	
	X
	

	16. 
	ITS 6014
	Văn minh thông tin và kinh tế tri thức

(Communication civilization and intellectual economy)
	2
	
	
	X
	

	17. 
	ITS 6017
	Sự trỗi dậy của Trung Quốc đầu thế kỷ 21

 (The rise of China in the beginning of the 21st century)
	3
	
	
	X
	

	18. 
	ITS 6018
	Chính sách đối ngoại của Mỹ sau 11/9/2001

(America’s Foreign Policy after 11/9/2001)
	3
	
	
	X
	

	19. 
	ITS6021
	Quan hệ Quốc tế ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh

(International relations in Southeast Asia after the Cold War)
	3
	
	
	X
	

	20. 
	ITS6022
	Hợp tác quốc tế của các nước đang phát triển

(International Cooperation of developing countries)
	3
	
	
	X
	

	21. 
	ENG 6001
	Tiếng Anh học thuật (English Academic)
	3
	
	
	X
	

	22. 
	ITS 7201
	Luận văn (Thesis)
	20
	
	
	
	X

	Cộng (Total)
	64
	18
	12
	14
	20


6. SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

6.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo thạc sĩ Quan hệ quốc tế của Trường Đại học Yale

Trường Đại học Yale (Yale University) có nguồn gốc từ những năm 1640 khi các giáo sĩ đã thành lập một trường tại New Haven để duy trì truyền thống giáo dục tự do phương Tây. Trường Yale được công nhận chính thức năm 1701 và đến năm 1708 thì có tên là Yale (Yale College). Sang thế kỷ XIX và XX, Trường Yale trở thành trường đại học khi thiết lập các trường đào tạo trình độ cử nhân chuyên nghiệp. Trong số đó, trường cao học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Yale ra đời năm 1847 và chính trường này đã đào tạo học vị tiến sĩ đầu tiên của nước Mỹ năm 1861.

Hiện nay, Đại học Yale là một trong những trường đại học lớn nhất thế giới. Trường có khoảng 3.200 giảng viên và cán bộ thuộc nhiều chuyên môn đào tạo khác nhau. Hiện nay, trường Đại học Yale đang đào tạo khoảng 11.000 sinh viên và học viên cao học đến từ mọi bang của nước Mỹ và từ 108 quốc gia trên thế giới. Yale được coi là một trong những trường danh tiếng và có chất lượng cao nhất nước Mỹ cũng như thế giới. Đại học Yale thường xuyên nằm trong số 20 trường tốt nhất thế giới. Theo bảng đánh giá xếp hạng của The Timer Higher Education năm 2012, Yale được xếp thứ 11 trên thế giới.
Ngành đào tạo QHQT của Đại học Yale cũng là một trong những địa chỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực này. Yale xây dựng chương trình cử nhân Quốc tế học và Thạc sĩ Quan hệ quốc tế – mô hình của Khoa Quốc tế học đang áp dụng. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ quốc tế của Đại học Yale được đặt tại trường thành viên là Viện Các vấn đề toàn cầu Jackson (Jackson Institute for Global Affairs). Văn bằng sau khi tốt nghiệp là Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (MA in International Relations). Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Yale cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành nâng cao về các vấn đề quốc tế cho các học viên. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế của Trường Đại học Yale  là nơi đã đào tạo ra nhiều học giả, nhà ngoại giao nổi tiếng của Mỹ và thế giới.  

Đề án đã tham khảo nhiều chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QHQT của nhiều trường đại học tên tuổi trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ vốn là nơi khoa học về QHQT phát triển nhất. Qua quá trình khảo sát, đề án quyết định lựa chọn chương trình của Đại học Yale để làm căn cứ xây dựng chương trình. Những lý do căn bản để có sự lựa chọn này là:

· Đại học Yale là trường đại học hàng đầu trên thế giới. Đại học Yale xếp thứ ba thế giới. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QHQT của trường đều có quá trình đào tạo nhiều năm, có uy tín cao và đã chứng tỏ được chất lượng. Việc áp dụng chương trình của trường này giúp đem lại tính ưu việt cho chương trình đào tạo thạc sĩ QHQT của Khoa Quốc tế học.

· Việc áp dụng chương trình của Đại học Yale tạo cơ sở cho Khoa Quốc tế học trong việc xây dựng lộ trình nâng cấp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QHQT của mình đạt tới trình độ khu vực rồi sau tiến lên tiếp cận với trình độ quốc tế. 

· Đại học Yale có phương thức đào tạo tiên tiến theo hình thức tín chỉ. Kết cấu môn học, phương pháp giảng dạy của trường nói trên đều khá hiện đại và phù hợp với yêu cầu của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như khả năng thực hiện của Khoa Quốc tế học. 

· Hệ thống tư liệu, tài liệu tham khảo và giáo trình các học phần của Đại học Yale là đầy đủ, cập nhật và không khó tiếp cận. Giảng viên và học viên có thể khai thác và tham khảo dễ dàng qua mạng và qua hợp tác. 

· Đại học Yale có cách hiểu giống nhau và phù hợp với quan điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội về Quốc tế học và QHQT. Đại học Yale thì có chương trình đào tạo cử nhân là Quốc tế học, còn chương trình đào tạo thạc sĩ là QHQT. Đây là quan điểm quan trọng có ảnh hưởng đến kết cấu môn học, nội dung bài giảng và định hướng phát triển sau này. 

· Giữa chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QHQT của Khoa Quốc tế học với Đại học Yale có điểm chung cùng dựa trên các khối lý thuyết căn bản về quan hệ quốc tế như lý thuyết quan hệ quốc tế, lịch sử quan hệ quốc tế, kinh tế chính trị quốc tế, kinh tế và luật quốc tế, các vấn đề văn hoá-xã hội quốc tế… Các vấn đề nghiên cứu và đào tạo cũng có sự trùng nhau trong vấn đề an ninh quốc tế, phân tích chính sách đối ngoại, … Đây là những nội dung cơ bản không thể thiếu của các chương trình đào tạo thạc sĩ ngành QHQT. 

· Về thời gian đào tạo cũng có sự phù hợp. Thời gian đào tạo của Đại học Yale cũng là 2 năm cho hình thức tập trung. Gần giống như vậy là thời gian 2 năm và tối đa  4 năm cho hình thức phi tập trung. 

Căn cứ trên các sự tương thích kể trên, trong quá trình triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ QHQT, chương trình của Đại học Yale đều được áp dụng một cách kết hợp để vừa đảm bảo tính khả thi, vừa đảm bảo được tính tiên tiến của chương trình. 

6.2. Bảng so sánh chương trình đào tạo 

	TT
	Tên học phần trong chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học 
	Tên học phần trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Yale
	Thuyết minh về sự giống và khác nhau

	
	
	
	% giống nhau
	Thuyết minh

	1. 
	Triết học 
	
	
	

	2. 
	Ngoại ngữ cơ bản 
	
	
	

	3. 
	Lí thuyết quan hệ quốc tế (International relations theories)
	Theories in International Relations (Lý thuyết trong quan hệ quốc tế)
	90-100%
	Giống: Các lý thuyết và nội dung lý thuyết
Khác: Đánh giá một số quan điểm từ góc độ Việt Nam

	4. 
	Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh (International relations after the Cold War)
	- The United Nations and the Maintenance of International Security (Liên Hợp Quốc và việc gìn giữ an ninh quốc tế)

- Terrorism and Counterterrorism  (Chủ nghĩa khủng bố và chống khủng bố)    

- Weapons of Mass Destruction (Vũ khí hủy diệt hàng loạt)
	80-90%
	Giống: Bức tranh toàn cảnh, quá trình vận động và những vấn đề lớn của QHQT sau chiến tranh lạnh

Khác: Mở rộng hơn một số nội dung

	5. 
	Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế nâng cao (Advanced Methods of International Relations)
	Researching Ethnic Politics (Nghiên cứu Chính trị tộc người)

International Economic Analysis (Phân tích kinh tế quốc tế)
	40-50%
	Giống: Các phương pháp về phân tích kinh tế quốc tế và và quan hệ tộc người

Khác: Có thêm nhiều phương pháp khác

	6. 
	Quan hệ đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi mới (Vietnam’s international relations since Doi moi)


	
	
	

	7. 
	Chính trị học so sánh (Comparative politics)
	Formal Models of Comparative Politics (Mô hình chính thức của  Chính trị học so sánh)


	80-90%
	Giống: Các mô hình và nội dung mô hình chính trị

Khác: Đánh giá một số nội dung từ quan điểm CN Mác

	8. 
	Quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh
(International economic
 relations after the Cold War)


	- Development Economics Policy  (Chính sách phát triển kinh tế)

- International Economic Analysis (Phân tích kinh tế quốc tế)
	80-90%
	Giống: Bức tranh toàn cảnh, quá trình vận động và những vấn đề lớn của quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh

Khác: Ít đề cập đến phương pháp phân tích hơn



	9. 
	Kinh tế chính trị quốc tế
(International Political Economy)

	- Political Economy of Conflict Zones: Social Stratification, Greed and Corruption .
-The Political Economy of Foreign Investment 
	60-70%
	Khác: Thêm chính sách và tác động tới Việt Nam

	10. 
	Luật quốc tế: Những vấn đề sau chiến tranh lạnh (International Law: The problems after the Cold War)
	International Law (Luật quốc tế)
	80-90%
	Giống: Nội dung các vấn đề luật pháp quốc tế mới

Khác: Đánh giá một số vấn đề từ góc độ Việt Nam

	11. 
	Văn hoá trong quan hệ quốc tế (Culture in international relations) 
	Global Culture and Society (Văn hóa và xã hội toàn cầu)
	70%
	Giống: Sự phát triển của văn hóa-xã hội trong QHQT 

Khác: Chú ý nhiều hơn đến vai trò của văn hóa trong QHQT và sự khác biệt 

	12. 
	An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế (Security and conflict in international relations)
	- International Security 

- Conflict Management


	90-100%
	Giống: khung lý thuyết và các vấn đề an ninh và xung đột

Khác: Đánh giá một số vấn đề từ góc độ Việt Nam

	13. 
	Sự trỗi dậy của Trung Quốc đầu thế kỷ 21 (The rise of China in the beginning of the 21st century)
	Grand Strategies of the Great Powers (Chiến lược lớn của các cường quốc)
	60%
	Giống: chính sách và sự trỗi dậy của Trung Quốc

Khác: Chỉ bàn về các cường quốc khác như yếu tố tác động, thêm tác động tới khu vực và Việt Nam 

	14. 
	Chính sách đối ngoại của Mỹ sau 11/9/2001 (America’s Foreign Policy after 11/9/2001)
	- Grand Strategies of the Great Powers (Chiến lược lớn của các cường quốc)

- Central Issues in American Foreign Policy (Các vấn đề trung tâm trong chính sách đối ngoại Mỹ)                                                     
	90-100%
	Giống: Các nội dung về chính sách và những vấn đề chủ yếu trong chính sách của Mỹ

Khác: Thêm chính sách và tác động tới Việt Nam

	15. 
	Ngoại ngữ học thuật
	
	
	

	16. 
	Địa chính trị (Geopolitics)
	
	
	

	17. 
	Toàn cầu hóa và những tác động của nó (Globalization and its impacts)
	Development as History:  From colonialism to Modernization to Globalization (Phát triển là lịch sử từ Chủ nghĩa thực dân tới Hiện đại hóa lên Toàn cầu hóa) 
	80-90%
	Giống: khái niệm, quá trình và tác động của toàn cầu hóa

Khác: tác động của toàn cầu hóa từ quan điểm của Việt Nam

	18. 
	Hệ thống quốc tế qua các thời kỳ lịch sử (International systems through historical periods)
	The Foundations and Evolution of the International System (Sự hình thành và phát triển của Hệ thống quốc tế)
	90-100%
	Giống: lý thuyết, quá trình và vai trò của hệ thống quốc tế

Khác: Đánh giá một số vấn đề từ góc độ Việt Nam

	19. 
	Luận văn (Thesis)
	Thesis (Luận văn)
	100%
	


6.3. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ Quan hệ quốc tế của Trường Đại học Yale (Mỹ)
INRL 520a, Comparative Federalism. 
INRL 535bu, Researching Ethnic Politics. 
INRL 545b, The Dynamics of Russian Politics. 
INRL 549b, The European Union’s Contemporary Challenges. 
INRL 555a, Theories in International Relations. 
INRL 560a, Economic Analysis. 
INRL 561b, International Economic Analysis. 

INRL 579b, The Economics of the Korean Peninsula. 

INRL 582au, Contemporary Political Economy of Turkey and the Middle East. 

INRL 584a, Palestinian Politics since 1948. 

INRL 585b. Modern Arab Thought. 
INRL 591b, Grand Strategies of the Great Powers. 
INRL 595b, Formal Models of Comparative Politics. 

INRL 610, Topics in Modern Middle East Studies. 
INRL 625b, Empire in Early South Asia: Historical Patterns and Material Consequences.

INRL 640b, Democracy Promotion: Theory and Practice. 

INRL, 650a, Non-State Actors in World Politics. 

INRL 651b, Development as History:  From colonialism to Modernization to Globalization. 

INRL 662b, Political Economy of Conflict Zones: Social Stratification, Greed and Corruption . 

INRL 700a, The Foundations and Evolution of the International System. 

INRL 705b, The Economics and Politics of the World Trading System. 

INRL 708b Development Economics Policy. 

INRL 713b, Shifting the Development Policy Paradigm. 

INRL 720a, Central Issues in American Foreign Policy. 
INRL 725b, Terrorism and Counterterrorism. 

INRL 729b. Weapons of Mass Destruction. 

INRL 730au, The United Nations and the Maintenance of International Security. 

INRL 743b, The Political Economy of Foreign Investment. 

INRL 900a or b, Directed Reading. 

7. TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

7.1. PHI 5001; Học phần:  Triết học (4 tín chỉ)
Nội dung: Theo chương trình chung của môn Triết học dành cho học viên sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.   

7.2. ENG 5001, RUS 5001, CHI 5001, FRE 5001; Học phần: Ngoại ngữ cơ bản( 4 tín chỉ)
Nội dung: Theo chương trình chung của môn Ngoại ngữ dành cho học viên sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.   

7.3. ITS 6002:Lí thuyết quan hệ quốc tế (4 tín chỉ)
Nội dung: Học phần giới thiệu một cách hệ thống các lý thuyết và cách tiếp cận chủ yếu cũng như những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Đồng thời, học phần cũng giúp học viên có một hệ thống lý luận cơ sở về quan hệ quốc tế. Qua đó, trang bị cho học viên những phương pháp và cách tiếp cận để có thể vận dụng trong công tác nghiên cứu và ứng dụng trong thực hành quan hệ đối ngoại.  

7.4. ITS 6009: Quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh (3 tín chỉ)
Nội dung: Học phần làm cho học viên hiểu rõ những thay đổi cơ bản về cấu trúc và nội dung của quan hệ quốc tế ở giai đoạn đầu của thiên niên kỷ, nhất là từ sau vụ khủng bố 11.09.2001 ở Mỹ. Đồng thời nêu lên những thách thức và cơ hội cho sự phát triển của thế giới trong tương lai. Qua đó, học viên có được nhận thức đầy đủ hơn về những thay đổi đang diễn ra trên thế gíơi và dự báo những biến động của tình hình thế giới.

7.5. ITS 6010: Quan hệ đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi mới (3 tín chỉ)
Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, những thành tựu trong hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, những kinh nghiệm và dự báo triển vọng. 

7.6. ITS6019: Kinh tế chính trị quốc tế (3 tín chỉ)
Nội dung : Môn học cung cấp những kiến thức về sự tác động qua lại giữa quan hệ kinh tế quốc tế và chính trị quốc tế. Cụ thể, những vấn đề kinh tế như thương mại, tài chính hay phát triển sẽ được phân tích từ cách tiếp cận quan hệ quốc tế chứ không phải từ cách tiếp cận của kinh tế học. Do đó, môn học sẽ tập trung vào khía cạnh chính trị của các quan hệ kinh tế quốc tế và các vấn đề chính trị nảy sinh do quá trình gia tăng nhanh chóng các quan hệ kinh tế quốc tế. 

7.7. ITS 6020: Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế nâng cao (3 tín chỉ) 
Nội dung: Bên cạnh việc hệ thống hóa lại các phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế cơ bản đã được học trong chương trình cử nhân, học phần tập trung cung cấp thêm các cách tiếp cận và phương pháp mới có tính nâng cao và chuyên sâu. Những cách tiếp cận và phương pháp này giúp học viên có khả năng tìm hiểu các vấn đề quốc tế cụ thể với các chiều cạnh khác nhau của chúng. Trên cơ sở đó, học viên có thể vận dụng những cách tiếp cận và phương pháp một cách tương đối toàn diện vào công tác nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn quan hệ đối ngoại.
7.8. ITS 6002: Chính trị học so sánh (3 tín chỉ)
Nội dung: Học phần cung cấp những khái niệm và nội dung cơ bản về chính trị và chính trị học so sánh bao gồm hệ thống chính trị, diễn biến chính trị, văn hóa chính trị, xã hội hóa chính trị, lợi ích chính trị, đảng phái chính trị... nói chung và ở một số quốc gia tiêu biểu. Trên cơ sở đó người học hiểu được bản chất chính trị và sự khác biệt giữa các nền chính trị.

7.9. ITS 6004: Hệ thống quốc tế qua các thời kỳ lịch sử (3 tín chỉ)




Nội dung: Học phần trình bày và phân tích quá trình hình thành và phát triển của hệ thống quốc tế qua các thời kỳ lịch sử, giúp cho học viên có cái nhìn cơ bản và hệ thống về nguồn gốc và quá trình lịch sử của các xu hướng vận động trong trật tự thế giới hiện nay. Đồng thời, học phần đem lại những hiểu biết về hệ thống tương tác trong quan hệ quốc tế. Từ đó, học viên có thể phân tích sâu sắc, toàn diện hơn về sự phát triển có tính quy luật trong quan hệ quốc tế. 

7.10. ITS 6005: Toàn cầu hoá và những tác động của nó (3 tín chỉ)



Nội dung: Xu thế toàn cầu hoá đã hình thành và phát triển theo chiều hướng ngày càng sâu rộng hơn và tạo ra những biến đổi to lớn về lượng và về chất, thể hiện ở sự gia tăng nhanh chóng các thể chế liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Vì vậy việc tìm hiểu về toàn cầu hoá là nội dung cần thiết trong chương trình nghiên cứu quan hệ quốc tế. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về xu thế toàn cầu hóa và các phương pháp giúp học viên có những định hướng trong nghiên cứu quốc tế và vận dụng vào công tác thực tiễn của nước nhà.  

7.11. ITS 6006: Quan hệ kinh tế quốc tế sau chiến tranh lạnh (3 tín chỉ)



Nội dung: Chiến tranh Lạnh kết thúc đã làm thay đổi về cơ bản cục diện quan hệ quốc tế. Nhân loại đứng trước một triển vọng hoà bình lớn hơn, các mối quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng phát triển với nhiều hình thức mới theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế. Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức hệ thống và cơ bản về quan hệ kinh tế quốc tế, làm nền tảng cho việc nghiên cứu kinh tế một số nước lớn và khu vực cũng như vận dụng để nghiên cứu sự hội nhập của Việt Nam vào thế giới.

7.12. ITS 6007: Luật quốc tế: những vấn đề sau chiến tranh lạnh (3 tín chỉ)

Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về một số quy định và nguyên tắc mới xuất hiện và phát triển nhanh chóng trong luật pháp quốc tế sau chiến tranh lạnh. Đáng chú ý là một số ngành luật phát triển theo hướng trở thành những ngành luật độc lập như Luật kinh tế quốc tế,  Luật hình sự quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế , Luật chống khủng bố quốc tế, Luật chống tham nhũng quốc tế...

7.13. ITS 6008:  Văn hoá trong quan hệ quốc tế (3 tín chỉ)




Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức về bản chất văn hoá và các mô thức văn hoá hiện nay trên thế giới. Học phần phân tích vai trò của các yếu tố văn hoá trong QHQT hiện đại và tác động của văn hoá tới sự thay đổi của thế giới. Đồng thời, học phần cũng phân tích ảnh hưởng của văn hoá đối với quyền lực mềm, vai trò của văn hoá như công cụ trong chính sách đối ngoại, làm rõ vấn đề quyền lực văn hoá và xung đột văn hoá trong QHQT.

7.14. ITS 6011: An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế (3 tín chỉ)
Nội dung: Học phân tích một cách hệ thống và toàn diện về vấn đề an ninh và xung đột từ góc độ quan hệ quốc tế, trong đó nhấn mạnh đến nguyên nhân và bản chất, quá trình và kiểu dạng, đặc điểm và vai trò... của vấn đề an ninh và xung đột trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Qua đó, rút ra tầm quan trọng của vấn đề trong công cuộc bảo vệ hoà bình, giữ vững ổn định để phát triển đất nước hiện nay.  

7.15. ITS 6013 : Địa chính trị (2 tín chỉ)
Nội dung: Học phần giới thiệu về đối tượng nghiên cứu, quá trình phát triển và những vấn đề cơ bản của địa chính trị – một môn học khá phổ biến trên thế giới. Với tư cách là học phần bổ trợ quan trọng trong nghiên cứu phát triển và quan hệ quốc tế, địa chính trị sẽ giúp học viên có thêm những kiến thức nền tảng về vai trò của yếu tố địa lý đối với quan hệ giữa các quốc gia và sự phát triển của thế giới.

7.16. ITS 6014: Văn minh thông tin và kinh tế tri thức (2 tín chỉ)




Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung của nền văn minh thông tin và kinh tế tri thức đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay trên thế giới. Qua đó, học phần nhằm chuẩn bị việc dự báo và thích ứng công tác đối ngoại trong những điều kiện mới của thế giới.

7.17. ITS 6017: Sự trỗi dậy của Trung Quốc đầu thế kỷ 21(3 tín chỉ)  


Nội dung: Học phần cung cấp kiến thức về những thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại mà đã đem lại sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc kể từ khi bắt đầu cải cách năm 1978 đến nay. Học phần phân tích hiện tượng nổi lên của Trung Quốc cả về phương diện chính trị, kinh tế và văn hoá., cả trên cấp độ quốc gia, khu vực lẫn toàn cầu. Bên cạnh đó, các vấn đề Trung Quốc đang phải đối mặt cũng được đề cập. Đồng thời, học phần cũng phân tích những tác động của sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với thế giới và khu vực nói chung, đối với Việt Nam nói riêng.  

7.18. ITS 6018: Chính sách đối ngoại của Mỹ sau 11/9/2001 (3 tín chỉ)  
Nội dung: Học phần xem xét bối cảnh và nguyên nhân dẫn đến những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Từ đó, học phần phân tích và nội dung cơ bản và quá trình thực thi chính sách đối ngoại của Mỹ. Từ đó, tác động và các hệ luỵ của chính sách này đối với quan hệ quốc tế cũng được chỉ ra và phân tích. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để học viên có thể dự báo chiều hướng tiếp tục trong chính sách đối ngoại của Mỹ. 

7.19.ITS 6021: Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh (3 tín chỉ)
Nội dung: Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức sâu rộng về các vấn đề an ninh và hợp tác diễn ra tại khu vực Đông Nam Á, từ đó giúp học viên phát triển kỹ năng phân tích và giải thích cái khái niệm về an ninh truyền thống và phi truyền thống, xung đột cũng như hợp tác khu vực . Khóa học sẽ xem xét các vấn đề an ninh quốc gia, xuyên quốc gia, trong toàn bộ khu vực, đồng thời các cơ chế hợp tác song phương đa phương giữa các nước Đông Nam Á và  giữa các nước Đông Nam Á với các đối tác và cơ chế bên ngoài. Điểm mấu chốt của môn học đó là việc phát triển khả năng bao quát tình hình khu vực Đông Nam Á, các cấu trúc an ninh và hợp tác khu vực và vị trí của các nước Đông Nam Á trong toàn bộ cấu trúc này. Bên cạnh đó, dựa vào các kiến thức có được từ một số học phần tiên quyết như Lịch sử Quan hệ quốc tế và Lý thuyết quan hệ quốc tế, học viên có khả năng phân tích các sự kiện, vấn đề quan hệ quốc tế trong khu vực Đông Nam Á thông qua lăng kính của một số các lý thuyết quan hệ quốc tế phổ biến. Cuối cùng, môn học cũng tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kỹ năng viết và phân tích quốc tế.

7.20. ITS 6022: Hợp tác quốc tế của các nước đang phát triển (3 tín chỉ)
Nội dung: Học phần giới thiệu những kiến thức cốt lõi về các nước đang phát triển như khái niệm, tiêu chí phân loại, quá trình phát triển và những vấn đề hiện nay. Đồng thời, môn học cung cấp cho học viên một cái nhìn khái quát về quá trình phát triển hợp tác quốc tế, cũng như những thuận lợi và khó khăn của các nước này trong QHQT hiện nay. Qua đó, học viên có thể vận dụng vào công tác nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn quan hệ đối ngoại Việt Nam.

7.21. ENG 5001, RUS 5001, CHI 5001, FRE 5001: Ngoại ngữ học thuật (3 tín chỉ)
Học phần tiên quyết:  Học viên đã học xong Ngoại ngữ cơ bản
Nội dung: Học phần nhằm nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đồng thời, môn học cung cấp cho học viên các thuật ngữ ngành quan hệ quốc tế cũng như góp phần nâng cao kiến thức về các vấn đề quốc tế thông qua các bài giảng và bài tập. Học phần giúp học viên nâng cao khả năng sử dụng tài liệu chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.
7.22. Luận văn tốt nghiệp

Mã học phần: ITS 7201, số tín chỉ: 20
Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2015
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